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QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi,  

bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1921/TTr-STNMT ngày 29/5/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố đối với 08 thủ tục hành chính đã được ban 

hành kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, gồm: Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 3.000 m
3
/ngày đêm, Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 
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3.000 m
3
/ngày đêm, Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m
3
/ngày đêm, Thủ tục Gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có 

lưu lượng dưới 3.000 m
3
/ngày đêm, Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập 

dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2 m
3
/giây và dung tích toàn bộ dưới 

20 triệu m
3
, hoặc lưu lượng khai thác từ 2 m

3
/giây trở lên và dung tích toàn bộ 

dưới 3 triệu m
3
, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu 

lượng khai thác dưới 5 m
3
/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; 

cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m
3
/ngày đêm; cấp giấy phép 

khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy 

sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m
3
/ngày 

đêm, Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có 

lưu lượng khai thác dưới 2 m
3
/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m

3
, hoặc 

lưu lượng khai thác từ 2 m
3
/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m

3
, 

hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác 

dưới 5 m
3
/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục 

đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m
3
/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển 

cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên 

đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m
3
/ngày đêm, Thủ tục Cấp giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ, Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. 

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình các loại giấy tờ chứng 

minh thông tin về cư trú thực hiện theo quy định của Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- VPCP (Cục KSTTHC); 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3, VP11. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Đình Nghị 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2023-06-02T10:10:08+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trần Văn Tùng<tranvantung@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-02T11:07:45+0700
	Tỉnh Nam Định
	Phạm Đình Nghị<phamdinhnghi@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-02T13:57:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-02T13:57:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-02T13:58:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




